
Thứ tự Hạng mục Thông số 

1 Khả năng tải lớn nhất 2,82 tấn 

2 Bán kính làm việc lớn nhất 8,205 m

3 Chiều cao nâng lớn nhất 8,7 m 

4 Kích thước xếp gọn 2750 x 750 x 1470 mm

5 Khối lượng 1960 kg

6 Tốc độ kéo tời 9,3 m/p

7 Cần ống lồng 
Chiều dài cần: 2,535 – 8,575 m 

Thời gian mở ống: 6,04m/22s 

8 Hệ thống chân chống
4 chân trống thủy lực 

4580 x 4530 x 3810 mm 

9 Vận tốc 
Tốc độ di chuyển: 0 – 2,2 km/h

Khả năng leo dốc: 20°

10 Động cơ 
Yanmar, chạy diesel 7,4 kW

Chạy điện 5,5 kW ( lựa chọn )

11 Phụ kiện 

Tiêu chuẩn: đèn làm việc, bánh xich cao 

su màu đen, kính chắn gió, đồng hồ hiển 

thị giờ làm việc, móc treo, điều khiển 

cáp từ xa, van thủy lực an toàn, bộ giới 

hạn mômen, cảnh báo nghiêng, khóa 

liên động... 

Lựa chọn: móc treo đơn, điều khiển

radio, bánh xích cao su màu trắng. 
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